Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Dự toán: Mua sắm vắc xin phục vụ tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng cho trâu, bò đợt 2 năm 2025
- Gói thầu: Gói thầu 01.MS: Mua sắm vắc xin 
- Tên chủ đầu tư: Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 140 đường Trần Phú, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh  
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Địa điểm cung cấp: Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 140 đường Trần Phú, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh  
Loại hợp đồng: Trọn gói
Quy mô dự toán: 
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	
	
	
	

	1
	Vắc xin Lở mồm long móng 
	Liều
	80.790


1.2 Yêu cầu về kỹ thuật
a. Yêu cầu chung:
Hàng hóa mới 100%, có xuất xứ rõ ràng (mã ký hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất).
- Hàng hóa có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Cam kết cung cấp cho chủ đầu tư giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng; đối với hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ hoặc CA) và tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng khi bàn giao hàng hóa.
- Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. 
- Đối với hàng hóa trong nước, được sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản trên dây chuyền đạt yêu cầu thực hành tốt theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (GMP-Who) do Cục Thú y cấp.
- Thời gian Bảo hành, bảo trì: Tối thiểu 9 tháng; Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hàng hoá được bàn giao, nghiệm thu. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa được cung cấp là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo.
- Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng được tính từ ngày nhận bàn giao hàng hóa, thời hạn được thể hiện chi tiết trên bao bì. Bên bán phải cam kết đảm bảo nhận và luân chuyển hàng hóa, tránh hàng hóa quá hạn sử dụng khi bên mua sử dụng không hết cần phải luân chuyển hàng để dự trữ.
- Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình sử dụng hàng hóa trong thời gian sử dụng. Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu về hư hỏng, khuyết tật phát sinh; thời hạn nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, khuyết tật sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong vòng 24 giờ; toàn bộ chi phí cho việc khắc phục do nhà thầu chịu.
- Chất lượng: Hàng hóa nhà thầu đề xuất phải đáp ứng các thông số kỹ thuật, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tại 1.2.b chương này (Nhà thầu nộp cùng E-HSDT các tài liệu có tính pháp lý để chứng minh các thông số kỹ thuật, chất lượng của hàng hóa đề xuất).
-  Catalô tài liệu của nhà sản xuất, hãng sản xuất chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, (Nếu tài liệu là tiếng nước ngoài phải được phiên dịch sang tiếng Việt Nam). Nội dung trong catalô phải đầy đủ thông tin và thể hiện đúng toàn bộ, đầy đủ các đặc tính, quy cách và thông số kỹ thuật của hàng hóa như đã chào tại bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật..
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và hướng dẫn sử dụng.
	b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
	 Bảng thông số kỹ thuật yêu cầu:
	TT
	Tên hàng hóa
	Đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật

	1
	Vắc xin Lở mồm long móng 
	- Vắc xin Lở mồm long móng type O Có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành ở Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Mỗi liều chứa ít nhất 6PD50 vi rút Lở mồm long móng vô hoạt, chứa thành phần kháng nguyên O1 Campos hoặc thành phần kháng nguyên tương đồng với các dòng vi rút LMLM type O lưu hành tại Việt Nam.
- Có tài liệu chứng minh kết quả đánh giá mức độ tương đồng kháng nguyên (giá trị r1 ≥ 0,3) của vắc xin với vi rút LMLM lưu hành ở Việt Nam và được Cục Thú y khuyến cáo sử dụng.
-  Có tài liệu chứng minh của cơ quan có thẩm quyền về kết quả thực địa tại Việt Nam. Có xét nghiệm làm phân tích Trung hòa (VNT) với các serotype chủng type O/PanAsia, O/Mya-98; O/Ind 2001e và tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng đạt từ 70% trở lên.
- Có tài liệu chứng minh khả năng miễn dịch khởi phát sớm hơn hoặc bằng 7 ngày và kéo dài ≥ 6 tháng.
- Loại vắc xin: Vắc xin vô hoạt, nhũ dầu.
- Quy cách: 25 liều/ lọ; 2 ml/ liều.,
- Hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất


- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn so với các yêu cầu tối thiểu. 
Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc ưu việt hơn nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.
- Tất cả thông số kỹ thuật nêu trong E-HSMT dựa trên các tài liệu được chủ đầu tư cung cấp và được chủ đầu tư xét duyệt.
- Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có) cho phép không quá ± 5%. 
1.3 Các yêu cầu khác
  1.3.1 Các yêu cầu biện pháp cung cấp:
Phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm các nội dung sau:
- Cung cấp theo đúng địa điểm, vị trí và yêu cầu của Bên mời thầu;
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E- HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
1.3.2 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa:
Kiểm tra nhãn mác, xuất xứ, … trước khi giao hàng.
Hình thức kiểm tra và thử nghiệm: Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển hàng cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành kiểm nghiệm
Trong trường hợp có vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa không đảm bảo thì bên bán hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa đã cung cấp.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Sau khi bên nhà thầu (bên bán) chuyển hàng cho bên chủ đầu tư (bên mua), bên mua sẽ tiến hành kiểm nghiệm. 
Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.

